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1 M-1 Khúc Văn Nam 25/09/2001 Nam SXCT 50513332 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Lê Văn Huy 29/04/2000 Nam SXCT 50519121 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Xuân Hoàng 20/09/1999 Nam SXCT 50522335 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

4 M-4 Trần Văn Thủy 05/04/2000 Nam SXCT 50509277 Ninh Bình Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Viết Thắng 22/07/1986 Nam SXCT 50118770 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 M-6 Ngô Ngọc Tuấn 22/12/2000 Nam SXCT 50515440 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 M-7 Trương Vân Long 07/09/2000 Nam SXCT 50504377 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Minh Nghĩa 03/12/2002 Nam SXCT 50525125 Hậu Giang Không khám sức khỏe

9 M-9 Đặng Bảo Quốc 20/04/2004 Nam SXCT 50522226 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

10 M-10 Lê Đình Toàn 28/02/2004 Nam SXCT 50512825 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Trần Văn Bằng 13/07/2003 Nam SXCT 50513673 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Đào Xuân Mạnh 09/05/1998 Nam SXCT 51105594 Thanh Hóa Khám sức khỏe

13 M-13 Lê Văn Dương 20/02/2002 Nam SXCT 51106438 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 M-14 Phạm Hoàng An 12/01/2004 Nam SXCT 51106056 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 M-15 Hồ Viết Nhân 06/05/1996 Nam SXCT 50514971 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 M-16 Kim Trung Đức 16/09/1995 Nam SXCT 50505319 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

17 M-17 Lê Tuấn Linh 16/02/1996 Nam SXCT 50512627 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Đình Hoàng 17/07/1995 Nam SXCT 50510351 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Lê Tiến Đạt 01/05/2004 Nam SXCT 50522854 Ninh Thuận Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Minh Đức 15/06/2002 Nam SXCT 50514685 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 M-21 Trần Văn Đức Lợi 18/08/2004 Nam SXCT 50524487 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

22 M-22 Giang Tiến Đoàn 14/08/1993 Nam SXCT 50507184 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Hồng Phát 09/06/1999 Nam SXCT 50515268 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Thị Chúc 23/06/2002 Nữ SXCT 51103645 Hòa Bình Không khám sức khỏe

25 M-25 Minh Công Hải 04/11/1997 Nam SXCT 51105552 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-26 Đặng Văn Tuấn 08/07/2001 Nam SXCT 91202178 Hưng Yên Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Văn Nam 17/09/2002 Nam SXCT 51106421 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Phan Văn Huấn 16/08/2003 Nam SXCT 50522561 Đắk Nông Không khám sức khỏe

29 M-29 Triệu Văn Tiến 07/01/1992 Nam SXCT 50503670 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

30 M-30 Cho Công Tiến 05/09/2000 Nam SXCT 50521883 Kon Tum Không khám sức khỏe

31 M-31 Lê Đức Anh 05/11/2001 Nam SXCT 50520333 Quảng Trị Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Ngọc Long 23/05/2000 Nam SXCT 50520165 Quảng Trị Không khám sức khỏe

33 M-33 Trần Thanh Hiếu 11/12/2000 Nam SXCT 50521855 Kon Tum Không khám sức khỏe

34 M-34 Trần Văn Sang 02/02/2002 Nam SXCT 50520559 Quảng Trị Không khám sức khỏe

35 M-35 Hoàng Thị Lam 02/01/2003 Nữ SXCT 91214219 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 M-36 Dương Đình Hoàng 05/02/1998 Nam SXCT 50513804 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Trần Đức Linh 31/05/2004 Nam SXCT 51106179 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Phan Duy An 31/03/1992 Nam SXCT 50516412 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Phan Văn Nhân 09/12/1990 Nam SXCT 50520407 Quảng Trị Không khám sức khỏe
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40 M-40 Lê Văn Ánh 01/09/1989 Nam SXCT 90900182 Lao động CBT Khám sức khỏe

41 M-41 Hồ Đức Mạnh 07/07/2000 Nam SXCT 50515134 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 M-42 Lê Đình Hùng 11/05/2002 Nam SXCT 50512491 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Cường 30/04/2002 Nam SXCT 50515206 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-44 Tạ Quang An 24/07/2002 Nam SXCT 50515054 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 M-45 Trịnh Văn Du 28/01/1996 Nam SXCT 50513185 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Đinh Thanh Tùng 13/02/2001 Nam SXCT 50512900 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 M-47 Dương Tiến Nam 20/02/2002 Nam SXCT 50521479 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Lê Đình Huy 03/10/1987 Nam SXCT 50513566 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Thị Hoa 20/06/1996 Nữ SXCT 90900311 Lao động CBT Khám sức khỏe

50 M-50 Dương Văn Sang 12/06/1990 Nam SXCT 51103066 Bắc Giang Không khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Văn Công 08/03/1995 Nam SXCT 50505260 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Thái Kiên 11/12/1989 Nam SXCT 51112568 Kiên Giang Không khám sức khỏe

53 M-53 Ngô Hoàng Cẩm Tú 25/08/2002 Nữ SXCT 91215378 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 M-54 Ngô Thị Quỳnh Phương 22/11/2002 Nữ SXCT 91214509 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Thị Hằng 17/10/2000 Nữ SXCT 51100137 Hà Nội Không khám sức khỏe

56 M-56 Phạm Đình Công 18/08/1994 Nam SXCT 50508718 Thái Bình Không khám sức khỏe

57 M-57 Phạm Hà Thanh 14/05/1994 Nam SXCT 50509030 Thái Bình Không khám sức khỏe

58 M-58 Phạm Văn Duy 02/08/1992 Nam SXCT 50509304 Ninh Bình Không khám sức khỏe

59 M-59 Đặng Quốc Sơn 26/03/2002 Nam SXCT 50515973 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 M-60 Hoàng Cao Huấn 12/04/2002 Nam SXCT 50513989 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Khải 30/04/2000 Nam SXCT 50519026 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Xuân Nam 25/07/2002 Nam SXCT 50513090 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Trịnh Duy Trung 19/02/2002 Nam SXCT 50513161 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-64 Phan Trọng Bắc 26/02/1994 Nam SXCT 50520082 Quảng Trị Không khám sức khỏe

65 M-65 Cù Xuân Niên 23/10/1997 Nam SXCT 50517611 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Thanh Linh Phụng 18/05/2000 Nam SXCT 50521664 Bình Định Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Văn Minh 06/01/2004 Nam SXCT 51106178 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Công Anh 09/09/2004 Nam SXCT 51108081 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Đỗ Văn Quang 12/11/1996 Nam SXCT 50521675 Bình Định Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Huy Hoàng 27/02/2001 Nam SXCT 50518870 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 M-71 Võ Văn Hào 23/05/1990 Nam SXCT 51107603 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-72 Mai Trọng Tiến 09/09/2002 Nam SXCT 51105502 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Lê Văn Công 15/03/2002 Nam SXCT 50520215 Quảng Trị Không khám sức khỏe

74 M-74 Trần Trọng Định 16/12/2000 Nam SXCT 50515478 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Thị Hiền 27/01/2000 Nữ SXCT 91210842 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-76 Phạm Thị Tâm 10/11/1995 Nữ SXCT 91208910 Ninh Bình Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Thị Trà My 28/02/2002 Nữ SXCT 51104892 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Đinh Trung Đức 25/08/1992 Nam SXCT 51110018 Quảng Bình Không khám sức khỏe

79 M-79 Phan Doãn Thanh 12/09/1991 Nam SXCT 51106135 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Trung Đỉnh 26/02/2001 Nam SXCT 50516000 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Ngọc Thị Hiền 25/07/1995 Nữ SXCT 91203918 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Thị Linh 05/03/1995 Nữ SXCT 91211079 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



83 M-83 Trương Thị Khánh Linh 01/01/1999 Nữ SXCT 91214638 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Chế Phong Phú 16/07/1994 Nam SXCT 50524838 Kiên Giang Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Trung Kiên 08/04/1999 Nam SXCT 50509272 Ninh Bình Không khám sức khỏe

86 M-86 Bùi Phú Tỉnh 19/04/1982 Nam SXCT 91204332 Phú Thọ Không khám sức khỏe

87 M-87 Đào Thị Quyên 15/09/1993 Nữ SXCT 51100499 Hà Nội Không khám sức khỏe

88 M-88 Hồng Thị Hương 22/07/1996 Nữ SXCT 51102741 Bắc Giang Không khám sức khỏe

89 M-89 Lâm Thu Trương 19/09/1993 Nữ SXCT 51112566 Kiên Giang Không khám sức khỏe

90 M-90 Phạm Thị Phương Thảo 20/12/1995 Nữ SXCT 91206846 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

91 M-91 Phạm Thị Thu Hường 07/05/1988 Nữ SXCT 91203104 Hà Giang Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Thị Linh Chi 25/04/1995 Nữ SXCT 91215096 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 M-93 Tô Bá Nhật 30/06/1996 Nam SXCT 50523760 Đồng Nai Không khám sức khỏe

94 M-94 Trần Văn Sơn 09/10/1994 Nam SXCT 50523981 Bà Rịa - 
Vũng Tàu Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Thanh Đầy 17/02/1994 Nam SXCT 50523580 Tây Ninh Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Văn Linh 18/01/1993 Nam SXCT 50513913 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Huy Quyết 22/11/2001 Nam SXCT 51105551 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 M-98 Lê Đức Anh 13/10/2004 Nam SXCT 50513040 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Lê Hữu Tính 19/10/2004 Nam SXCT 50513756 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Tống Viết Bích Cây 28/04/2003 Nam SXCT 50517785 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-101 Trương Sỹ Thanh 06/10/2004 Nam SXCT 50513072 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Lê Văn Thắng 14/02/1998 Nam SXCT 50513230 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Ngọc Anh 14/04/2000 Nam SXCT 50509283 Ninh Bình Không khám sức khỏe

104 M-104 Phạm Văn Dũng 10/12/2001 Nam SXCT 50509279 Ninh Bình Không khám sức khỏe

105 M-105 Phạm Văn Huy 16/01/2000 Nam SXCT 50509223 Ninh Bình Không khám sức khỏe

106 M-106 Trần Đức Hùng 03/01/2004 Nam SXCT 50502632 Hưng Yên Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Thị Hồng
 Ngọc 14/07/1993 Nữ SXCT 51112371 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

108 M-108 Quách Thu Hoài 26/10/2003 Nữ SXCT 51100476 Hà Nội Không khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Văn Tình 02/09/2004 Nam SXCT 50518931 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-110 Lò Văn Thắng 17/05/1997 Nam SXCT 50507711 Sơn La Không khám sức khỏe

111 M-111 Dương Đình Hiệp 03/10/2002 Nam SXCT 50513714 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Lại Huy Hoàng 02/12/2001 Nam SXCT 50510887 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Văn Kim 11/10/2000 Nam SXCT 50515436 Nghệ An Không khám sức khỏe

114 M-114 Thái Khắc Toàn 13/07/1989 Nam SXCT 90900475 Lao động CBT Khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Mạnh Hiếu 01/11/1994 Nam SXCT 50508918 Thái Bình Không khám sức khỏe

116 M-116 Phạm Văn Thắng 13/12/1999 Nam SXCT 50508973 Thái Bình Không khám sức khỏe

117 M-117 Huỳnh Hà Thu 19/06/2000 Nam SXCT 50524497 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

118 M-118 Nguyễn Thế Thủ 27/08/1990 Nam SXCT 51102584 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Đức Minh 17/06/2002 Nam SXCT 50504724 Phú Thọ Không khám sức khỏe

120 M-120 Nguyễn Văn Chiến 14/03/2000 Nam SXCT 50514696 Nghệ An Không khám sức khỏe

121 M-121 Lê Thị Lan 19/01/1992 Nữ SXCT 91211209 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

122 M-122 Nguyễn Phương Khanh 23/03/1997 Nữ SXCT 91200186 Hà Nội Không khám sức khỏe

123 M-123 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 29/01/1998 Nữ SXCT 91231973 Bến Tre Không khám sức khỏe

124 M-124 Nguyễn Hữu Tuấn 23/12/1991 Nam SXCT 51106550 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-125 Đậu Thị Lan Anh 18/07/2001 Nữ SXCT 91215690 Nghệ An Không khám sức khỏe



126 M-126 Nguyễn Thị Hoa 14/11/2000 Nữ SXCT 50111359 Ninh Bình Khám sức khỏe

127 M-127 Võ Thị Lý 18/01/2001 Nữ SXCT 91220284 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

128 M-128 Cao Văn Sáu 05/10/1999 Nam SXCT 51109658 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-129 Lê Ngọc Cần 23/04/1992 Nam SXCT 51105416 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

130 M-130 Nguyễn Thành Đức 26/08/2000 Nam SXCT 50523055 TP Hồ Chí Minh Không khám sức khỏe

131 M-131 Trần Thanh Bình 10/11/1998 Nam SXCT 50525258 Cần Thơ Không khám sức khỏe

132 M-132 Phan Hữu Duẩn 02/03/1990 Nam SXCT 50516146 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 M-133 Đinh Bảo Anh 26/12/2001 Nữ SXCT 91211333 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


